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EPC · BỘ PHỤ TÙNG F-21-1 FUEL
TANK/FUEL PUMP(2) AFRICA TWIN CRF1100

2024

Mã EPC EPCNNDOV0000130
Thương hiệu HONDA
Dòng xe AFRICA TWIN CRF1100
Năm SX 2024
Loại hệ thống FRAME
Danh mục CATALOGUE AFRICA TWIN

CRF1100 (2024)
Số phụ tùng 29 chi tiết
Tổng giá trị 29,820,643đ

Quét xem sơ đồ online

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG F-21-1 FUEL
TANK/FUEL PUMP(2) AFRICA
TWIN CRF1100 2024
Sơ đồ EPC · CATALOGUE AFRICA TWIN CRF1100 (2024) · Dùng
cho HONDA AFRICA TWIN CRF1100 (2024)

Sơ đồ online:
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-21-1-fuel-tankfuel-pu
mp2-africa-twin-crf1100-2024--EPCNNDOV0000130 — mở
link hoặc quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác, click
từng phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ
tùng: 29 chi tiết

Có giá tham
khảo: 29/29

Tổng giá trị:
29,820,643đ

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (07/08/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

Danh sách phụ tùng chi tiết (29 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC BỘ PHỤ TÙNG F-21-1 FUEL TANK/FUEL PUMP(2) AFRICA
TWIN CRF1100 2024:

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

1 Bộ bơm xăng 16700-MKS-E23 HONDA 16700MKSE23 1 16,461,193đ

2 Đệm giữ bình xăng 16711-MGS-D31 HONDA
CB 500, REBEL 500

16711MGSD31 1 36,008đ

3 Vít 4x6.6 16712-MGS-D31 HONDA CB 500,
REBEL 500

16712MGSD31 1 36,008đ

4 Bộ lọc xăng 16730-MKT-D01 HONDA CB 500,
REBEL 1100, REBEL 500

16730MKTD01 1 1,034,623đ

6 Băng dính bảo vệ bình xăng 17515-MEG-300
HONDA
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

17515MEG300 1 227,748đ

7 Ống dẫn xăng 17526-MKS-E01 HONDA 17526MKSE01 1 2,580,045đ

8 Giá bắt 17541-MJP-G50 HONDA CB 1000 17541MJPG50 1 62,032đ

9 Gioăng cụm phao xăng 17574-MGS-D30
HONDA CB 500, REBEL 500

17574MGSD30 1 130,142đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

10 Tấm bảo vệ bơm xăng 17580-MKS-E00 HONDA 17580MKSE00 1 161,051đ

11 Ống xăng thừa 17590-MKS-E00 HONDA 17590MKSE00 1 725,538đ

12 Cao su bảo vệ 17595-MKS-E00 HONDA 17595MKSE00 1 102,487đ

13 Đệm phía trước bình xăng 17611-MKS-E00
HONDA

17611MKSE00 1 152,917đ

14 Đệm phía sau bình xăng 17613-KFB-010
HONDA

17613KFB010 1 468,509đ

15 Nắp bình xăng 17620-MJE-D04 HONDA CB
1000, REBEL 1100

17620MJED04 1 3,029,031đ

16 Gioăng nắp bình xăng 17621-MGP-D62 HONDA
CB 150, REBEL 1100, REBEL 500

17621MGPD62 1 41,949đ

17 Cụm phao xăng 37800-MKS-E21 HONDA 37800MKSE21 1 3,131,516đ

18 Bộ điều khiển cao su 38601-MFL-D00 HONDA 38601MFLD00 1 35,327đ

19 Giá tựa khung xe B 50133-MFJ-J00 HONDA CB 50133MFJJ00 1 71,578đ

20 Băng dính bảo vệ 77281-MFL-D20 HONDA
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

77281MFLD20 1 561,234đ

21 Cao su đèn hậu 80103-MFE-670 HONDA REBEL
1100

80103MFE670 1 55,195đ

22 Cao su gương xe 80129-MEG-000 HONDA
REBEL 1100

80129MEG000 1 46,366đ

23 Cao su đệm bầu lọc khí 83551-GE2-000
HONDA CB 250, DREAM 110, FUTURE 125,
MSX 125, REBEL 1100, SH 125, SH 150, SH
MODE, VISION 110, WAVE 110, WINNER R

83551GE2000 1 14,472đ

24 Tấm phim bảo vệ 84114-MFP-C80 HONDA 84114MFPC80 1 138,276đ

25 Bu lông 6x14 90030-GHB-630 HONDA REBEL
1100

90030GHB630 1 56,218đ

26 Bu lông 4x24 90110-MGP-D60 HONDA CB 300,
REBEL 1100

90110MGPD60 1 132,552đ

27 Vòng đệm 90136-428-870 HONDA DREAM 90136428870 1 30,705đ

28 Kẹp ống dẫn xăng 90650-MJP-G50 HONDA 90650MJPG50 1 111,013đ

29 Phớt O 39.5X5 91305-KEH-601 HONDA REBEL
1100

91305KEH601 1 172,438đ

30 Đai ốc 6mm 94050-06000 HONDA Xe Ga, Xe
Số

9405006000 1 14,472đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống DOV Panel — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Phụ tùng AFRICA TWIN CRF1100 · Tất cả sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.

https://panel.dov.vn
https://wiki.dov.vn/tim-kiem?q=HONDA
https://wiki.dov.vn/tim-kiem?q=AFRICA+TWIN+CRF1100
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2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).

3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy Mã SKU chính xác.

4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-21-1-fuel-tankfuel-pump2-africa-twin-crf1100-2024--EPCNN
DOV0000130 để biết giá và nơi bán.
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Tài liệu này
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PUMP(2) AFRICA TWIN CRF1100 2024
(EPCNNDOV0000130)

Cập nhật lần cuối
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Dữ liệu sơ đồ EPC từ https://panel.dov.vn. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ
nhà sản xuất.
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